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Phụ lục III
NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Kế Toán
	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học/Học phần

	1
	Giáo trình We are in business
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Anh văn Chuyên ngành 1

	2
	Giáo trình Tin học ứng dụng
	Tập thể giáo viên khoa Tài chính kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Tin học Ứng dụng

	3
	Giáo trình Kinh Tế Học
	Tập thể giáo viên Khoa QTKD
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kinh tế vi mô

	4
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Luật kinh doanh 

	5
	Giáo trình Luật kinh doanh
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Marketing căn bản 

	6
	Giáo trình Quản trị học
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Quản trị học 

	7
	Giáo trình Quản trị văn phòng
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Quản trị văn phòng

	8
	Giáo trình Soạn thảo văn bản
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Quản trị văn phòng

	9
	Giáo trình Địa lý Kinh tế
	Tập thể giáo viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Địa lý kinh tế việt nam 

	10
	Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Tài chính – tiền tệ p1

	11
	Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Nguyên lý thống kê kinh tế

	12
	Giáo trình Nguyên lý Kế toán
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Nhà XB Văn Hóa Sài Gòn
	2006
	 
	Nguyên lý kế toán 

	13
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Tài chính doanh nghiệp p1

	14
	Giáo trình Toán tài chính
	Tập thể tác giả Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Toán tài chính 

	15
	Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Tài chính doanh nghiệp p2 

	16
	Giáo trình Nguyên lý thực hành bảo hiểm
	Tập thể giảng viên khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Nguyên lý bảo hiểm 

	17
	Giáo trình Thiết lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư
	Tập thể giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Quản trị dự án đầu tư 

	18
	Giáo trình Thị Trường Chứng khoán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Thị trường chứng khoán 

	19
	Giáo trình Thuế
	Tập thể giảng viên Khoa Tài Chính - Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Thuế

	20
	Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kế toán tài chính doanh nghiệp  p1

	21
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kế toán tài chính doanh nghiệp p2

	22
	Giáo trình Kế Toán Thương mại dịch vụ
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kế toán thương mại dịch vụ 

	23
	Giáo trình Kế toán quản trị chi phí
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	 Kế toán quản trị p1

	24
	Giáo trình Kế toán Nhà nước
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kế toán nhà nước

	25
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.1 (Kế toán Excel)
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Hệ thống thông tin kế toán p1

	26
	Giáo trình Hệ thống thông tin Kế Toán P.2 (Kế toán trên Access )
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Hệ thống thông tin kế toán p.2

	27
	Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
	Tập thể giảng viên khoa Quàn trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Phân tích hoạt động kinh doanh 

	28
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kiểm toán p1

	29
	Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp
	Tập thể giáo viên khoa TCKT biên soạn
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Đồ án học phần

	30
	Giáo trình Thanh toán quốc tế
	Tập thể giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Thanh toán quốc tế 

	31
	Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 

	32
	Giáo trình Kiểm toán
	Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán
	Lưu hành nội bộ
	2007
	 
	Kiểm toán p2
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